
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 466, ấp 4, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

1.000.000.000 VNĐ

01/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÍA VIỆT XANH 

3702908077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê giải khát 

5630

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản 

4620

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, đồ điện gia dụng và 
đồ dùng khác cho gia đình

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện( Máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng 
trong mạch điện)-Bán buôn máy móc, thiết bị ngành công 
nghiệp- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

12. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÍA VIỆT XANH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0984661519
Email: phantuangdqp@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VĂN 
TUẤN

Xóm 2, Xã Thanh 
Phong, Huyện Thanh 
Chương, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

550.000.000 55,000 187331159

2 HOÀNG 
DƯƠNG 
KHÁNH 
DUY 

Khu phố 1, Thị Trấn 
Dầu Tiếng, Huyện 
Dầu Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

450.000.000 45,000 281058664

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       187331159
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 2, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 466, ấp 4, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN TUẤN Nam

01/03/1993 Kinh Việt Nam

08/02/2014 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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